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         TÓM TẮT: 
Kế toán trách nhiệm(KTTN) đang dần trở thành một khái niệm được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm và có tầm chiến lược quan trọng đối với doanh nghiệp( DN). Trong xu hướng hiện nay, các nhà quản trị ở nước ta rất quan tâm đến KTTN vì đây là bộ phận hữu ích phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ và đánh giá thành quả của các trung tâm. Tuy nhiên việc áp dụng KTTN trong các DN còn hạn chế cụ thể là các DN chế biến thủy sản. Bài viết này đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện KTTN trong các DN thủy sản Việt Nam nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Từ khóa: kế toán quản trị, kế toán trách nhiệm, doanh nghiệp, thủy sản.
1. Đặt vấn đề
Ngành thuỷ sản Việt Nam là một trong số các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với Indonesia và Thái Lan, Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu trong sản xuất và chế biến thủy sản nhờ vào điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), Ước XK thủy sản của cả nước trong tháng 3/2018 đạt 700 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng giá trị XK thủy sản 3 tháng đầu năm đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thuỷ sản là ngành có tính cạnh tranh cao, các DN thuỷ sản Việt Nam luôn phải đối đầu với những thách thức gay gắt về chất lượng, giá cả, các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực thẩm, v.v.. nên các DN thuỷ sản Việt Nam cần phải sử dụng các công cụ quản trị hiệu quả nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong đó thực hiện KTTN là nội dung quan trọng giúp các DN tách bạch được trách nhiệm quản lý từ khâu lập kế hoạch, phân tích, báo cáo nhằm đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời.
2. Nội dung của Kế toán trách nhiệm 
Kế toán trách nhiệm được xem là một hệ thống thừa nhận mỗi bộ phận trong một tổ chức có quyền chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những nghiệp vụ riêng biệt thuộc phạm vi quản lý của mình, thông qua đó, các cấp quản lý cao hơn sử dụng thông tin này để đánh giá thành quả của các bộ phận trong tổ chức. Kế toán trách nhiệm chỉ ra những khái niệm và công cụ được sử dụng để đánh giá, khuyến khích các trung tâm trách nhiệm hướng đến mục tiêu chung của tổ chức. Từ khái niệm trên có thể thấy rằng thực chất của kế toán trách nhiệm trong một tổ chức chính là thiết lập những quyền hạn, trách nhiệm cho mỗi bộ phận, thành viên và thiết lập các chỉ tiêu để có thể ghi nhận, đo lường kết quả hoạt động của từng bộ phận trong tổ chức. Trên cơ sở đó, các bộ phận sẽ lập báo cáo thực hiện nhằm phục vụ cho nhà quản lý cấp cao hơn để nhà quản lý có thể kiểm soát được hoạt động và chi phí của từng bộ phận đó.

Tùy thuộc vào đặc điểm cơ cấu tổ chức, mức độ phân cấp quản lý và mục tiêu của nhà quản trị DN mà chia ra thành các trung tâm trách nhiệm(TTTN) tương ứng. Trung tâm trách nhiệm được hiểu là một bộ phận phụ thuộc trong tổ chức mà người quản lý ở đó có quyền và trách nhiệm đối với kết quả tài chính của các hoạt động thuộc phạm vi mình quản lý để hướng vào mục tiêu chung của tổ chức. Mỗi trung tâm trách nhiệm trong một tổ chức có toàn quyền kiểm soát các hoạt động của trung tâm mình như quản lý về chi phí, doanh thu và các khoản đầu tư. Các trung tâm trách nhiệm tạo ra mối liên hoàn trong hệ thống quản lý. Thông thường có 4 trung tâm trách nhiệm, bao gồm: trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận, trung tâm đầu tư. 

- Trung tâm chi phí: là một bộ phận trong tổ chức mà nhà quản trị của nó chỉ được quyền ra quyết định đối với chi phí phát sinh trong bộ phận đó. Trung tâm chi phí gắn liền với cấp quản lý mang tính chất tác nghiệp, trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc gián tiếp phục vụ kinh doanh. Thành quả của các trung tâm chi phí thường được đánh giá bằng việc so sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán và phân tích các chênh lệch phát sinh. Các chỉ tiêu kết quả thường dùng để đo lường là: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp…
- Trung tâm doanh thu: là một bộ phận mà các nhà quản trị của nó chỉ được quyền ra quyết định đối với doanh thu phát sinh trong bộ phận đó. Trung tâm doanh thu có quyền quyết định trong việc bán hàng để tạo ra doanh thu cho DN, trung tâm này thường gắn với bậc quản lý cấp trung hoặc cấp cơ sở. Thành quả của các trung tâm doanh thu thường được đánh giá bằng việc so sánh doanh thu thực tế với doanh thu dự toán và phân tích các chênh lệch phát sinh. Các chỉ tiêu kết quả thường dùng để đo lường là: số lượng sản phẩm tiêu thụ, doanh thu bán hàng tiêu thụ trong kỳ….
- Trung tâm lợi nhuận: là một bộ phận mà các nhà quản trị của nó chỉ được quyền ra quyết định đối với lợi nhuận đạt được trong bộ phận đó. Nhà quản lý trung tâm lợi nhuận phải kiểm soát giá bán, khối lượng tiêu thụ và các chi phí liên quan. Trung tâm này thường gắn với bậc quản lý cấp trung, đó là giám đốc điều hành công ty, các đơn vị kinh doanh trong công ty như các chi nhánh…Thành quả của các trung tâm lợi nhuận thường được đánh giá bằng việc so sánh các dữ liệu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thực tế với các dữ liệu trên báo cáo kinh doanh dự toán. Hiệu quả hoạt động của trung tâm lợi nhuận là: tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên chi phí,…
- Trung tâm đầu tư: là một bộ phận mà nhà quản trị của nó được quyền ra quyết định đối với lợi nhuận và vốn đầu tư của đơn vị đó đặc biệt là vốn đầu tư dài hạn.Trung tâm đầu tư là bộ phận trách nhiệm có quyền lực cao nhất. Vì vậy, chịu trách nhiệm ở trung tâm đầu tư thường là những nhà quản trị cấp cao như Hội đồng quản trị công ty. Trung tâm này kiểm soát chi phí, thu nhập và đầu tư tài sản cũng như các cơ hội đầu tư, các quyết định sản xuất kinh doanh trong hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ bản để dánh giá trung tâm đầu tư là: tỷ suất hoàn vốn đầu tư ( ROI), lãi thặng dư (RI),…
Như vậy, các trung tâm trách nhiệm được hình thành trên đặc điểm cơ cấu bộ máy quản lý và mục tiêu của nhà quản trị. Việc phân chia thành các trung tâm sẽ giúp nhà quản trị có thể dễ dàng đưa ra phương pháp và cách thức hoạt động của trung tâm. Tuy nhiên trên thực tế, việc phân biệt rõ ràng từng loại trung tâm trách nhiệm chỉ mang tính chất tương đối, phụ thuộc vào quan điểm của nhà quản trị cấp cao nhất, thông thường căn cứ vào nhiệm vụ chính của bộ phận, đơn vị đó
 3. Thực trạng về KTTN trong các DN thủy sản tại Việt Nam
3.1. Đặc điểm chung trong các DN thủy sản tại Việt Nam
Các DN thủy sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân không chỉ về mặt giá trị kinh tế mà còn tạo ra công ăn việc làm cho người lao động. Thủy sản là ngành mà sản phẩm của nó thuộc nhóm sản phẩm thiết yếu.  Cùng với việc gia tăng sản xuất, thương mại thuỷ sản toàn cầu cũng phát triển một cách nhanh chóng đặc biệt là các hàng hoá thuỷ sản tươi sống đang tăng nhanh. Trong 5 năm qua, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam luôn đứng thứ 4 trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, sau dệt may, gia dầy và dầu thô. Các vùng biển Việt nam có năng lực tái sinh học cao của vùng sinh thái nhiệt đới và môi trường biển còn tương đối sạch do đó hải sản được đánh giá là an toàn cho sức khoẻ với nhiều loại hải sản quý có giá trị kinh tế cao như : tôm hùm, cá, mực, … Trong điều kiện đó sản phẩm thuỷ sản ngày càng chiếm vị trí quan trọng, hứa hẹn có thể trở thành ngành kinh doanh có lãi suất cao với xu hướng ổn định lâu dài trên thị trường quốc tế . Đó là tiền đề quan trọng bậc nhất của sản xuất kinh doanh thuỷ sản và tiếp tục là một trong những xuất phát điểm quan trọng cho việc xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta.
Tuy nhiên ngành thuỷ sản cũng đứng trước những thách thức lớn như quá dư thừa lao động ở các vùng ven biển, nguồn nhân lực còn ít được đào tạo, cuộc sống vật chất thiếu thốn là sức ép rất lớn cả về kinh tế xã hội. Cơ sở hạ tầng yếu, chưa đồng bộ với trình độ công nghệ lạc hậu trong khai thác, nuôi trồng, chế biến dẫn đến năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Bên cạnh đó công nghệ sản xuất thuỷ sản của Việt Nam nhìn chung còn rất lạc hậu so với đối thủ cạnh tranh nên cần phải sử dụng các công cụ quản trị hiệu quả nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
  3.2. Thực trạng áp dụng KTTN trong các DN thủy sản tại Việt Nam
      Qua thống kê thì số lượng các cơ sở chế biến và kinh doanh xuất khẩu thủy sản quy mô công nghiệp đăng ký xuất khẩu là trên 600 cơ sở; thành tựu của ngành thủy sản thể hiện bằng kết quả xuất khẩu tăng nhanh về cả giá trị và sản lượng trong giai đoạn 2001 – 2017. Năm 2017,  sản phẩm thủy sản được xuất khẩu sang 167 nước và vùng lãnh thổ. Ba thị trường chính là EU chiếm 18%, Mỹ 17% và Nhật Bản 16% và đang có những thị trường tiềm năng như Trung Quốc (15%) và ASEAN (18%). Số nhà máy và công suất cấp đông của các cơ sở chế biến tăng rất nhanh trong giai đoạn 2001- 2015. Nhiều công ty quy mô lớn như Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, công ty Cổ phần Hùng Vương…  Tình hình xuất khẩu thủy sản trong giai đoạn từ 2005-2017 được thống kê như sau:   

                 Hình 1: Thống kê xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2005-2017
(Nguồn: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Việt Nam)
Mặc dù ngành thủy sản Việt Nam có những bước khởi sắc đáng kể và trở thành ngành kinh tế xuất khẩu quan trọng của Việt Nam tuy nhiên sự phát triển chưa bền vững, chất lượng sản phẩm chưa ổn định. Do đó trong công tác quản lý ở các DN cần có sự thay đổi như vận dụng các công cụ kế toán quản trị.

Qua nghiên cứu thực trạng áp dụng KTTN tại các DN thủy sản thì nhận thấy một số DN đã ứng dụng KTTN thông qua các vấn đề cụ thể như: về phân cấp quản lý, về xác định các chỉ tiêu đánh giá, báo cáo thành quả... Nhằm làm rõ thêm vấn đề này, bài viết đã tiến hành khảo sát cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phân XNK thủy sản Miền Trung:

- Về phân cấp quản lý và xây dựng các TTTN:
Sơ đồ bộ cơ cấu bộ máy quản lý tại hình 2 của Công ty Cổ phần XNK thủy sản Miền Trung cho thấy, công ty đã có một hệ thống phân chia, phân nhiệm rõ ràng, tách bạch và không chồng chéo nhằm phục vụ cho mục đích quản lý chi phí, lợi nhuận và hiệu quả đầu tư. Đứng đầu mỗi phòng ban là trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức công việc tại phòng ban mình và báo cáo lên cấp quản lý cao hơn. Tuy nhiên công ty vẫn chưa có hệ thống KTTN hoàn hảo nên các TTTN chưa thể hiện rõ nét
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Hình 2: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
(Nguồn: Công ty Cổ phần XNK thủy sản Miền Trung)
- Về báo cáo thành quả và trách nhiệm của các bộ phận:


Việc phân chia trách nhiệm đã được tách bạch, công ty đã chú trọng đến trách nhiệm của từng bộ phận liên quan. Theo đó, hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc đóng vai trò như trung tâm doanh thu, công ty thành viên, các chi nhánh giống như trung tâm lợi nhuận, trưởng các phòng ban có liên quan đảm nhận trách nhiệm cho trung tâm chi phí.

Về báo cáo thành quả: hiện tại có báo cáo thành quả liên quan đến doanh thu và chi phí như báo cáo chi phí hàng tháng tại bộ phận sản xuất và quản lý, báo cáo tình hình bán hàng…Riêng các bộ phận liên quan đến lợi nhuận, đầu tư cũng có các báo cáo như báo cáo kế hoạch, báo cáo thực tế, phân tích đánh giá kết quả…
4. Giải pháp ứng dụng KTTN trong các DN thủy sản tại Việt Nam

Nghiên cứu và tổ chức KTTN là một yêu cầu cấp thiết đối với các DN thủy sản hiện nay. Thông qua kế toán trách nhiệm, nhà quản trị DN có thể đánh giá chất lượng về kết quả của hoạt động của những bộ phận của đơn vị. Đối với các DN cần tập trung một số giải pháp sau: 
· Cần áp dụng mô hình kế toán trách nhiệm theo các trung tâm trách nhiệm. Mỗi trung tâm sẽ chịu trách nhiệm khác nhau theo đúng chuyên môn, trách nhiệm được giao. Việc phân chia thành các trung tâm như trên, sẽ giúp nhà quản trị có thể dễ dàng đưa ra phương pháp và cách thức hoạt động của trung tâm. Phân chia trách nhiệm quản lý lập kế hoạch, phân tích, báo cáo nhằm phát huy tối đa nguồn lực và thuận tiện cho quản lý.
+ Trung tâm chi phí: các nhà máy chế biến thủy sản chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh trực tiếp liên quan đến sản xuất, các phòng ban như phòng tài chính kế toán, phòng nhân sự chịu trách nhiệm về chi phí quản lý phát sinh tại đơn vị.

+ Trung tâm doanh thu: Là các cửa hàng, bộ phận bán hàng chịu trách nhiệm cao nhất về doanh thu tiêu thụ của bộ phận, đơn vị mình quản lý và phải chịu trách nhiệm trước nhà quản trị cấp cao.
+ Trung tâm lợi nhuận: Là trung tâm mà nhà quản trị chịu trách nhiệm về cả doanh thu và chi phí. Theo mô hình này, trung tâm lợi nhuận là các chi nhánh, đơn vị thành viên.

+ Trung tâm đầu tư: Là trung tâm mà nhà quản trị không chỉ chịu trách nhiệm về doanh thu, chi phí mà còn quyết định về mức vốn đầu tư. Do đó, trung tâm đầu tư được xác định là hội đồng quản trị công ty, trong đó chủ tịch hội đồng quản trị là người chịu trách nhiệm cao nhất. 

· Cần hoàn thiện thêm hệ thống các tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả phục vụ, các định mức, dự toán nhằm phục vụ cho nhu cầu quản lý. Phương pháp so sánh thường được sử dụng trong đánh giá tính hiệu quả của các trung tâm trách nhiệm nhằm nghiên cứu sự biến động, tỷ lệ hoàn thành của các chỉ tiêu chi phí, doanh thu, lợi nhuận. Các chỉ tiêu thường được so sánh giữa thực tế so với kế hoạch.
· Nên áp dụng kết hợp hệ thống KTQT nói chung và KTTN nói riêng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản lý đơn vị nhằm đánh giá đúng kết quả từng bộ phận, từ đó đưa ra các chính sách đãi ngộ cho những bộ phận đạt hiệu quả cao.
5. Kết luận
 
Kế toán trách nhiệm ngày càng thể hiện vai trò và vị trí quan trọng trong hoạt động quản lý tại các DN ở các quốc gia trên thế giới, nhất là đối với những nước có nền kinh tế phát triển. Tại Việt Nam, việc vận dụng các nội dung của kế toán trách nhiệm vẫn là một vấn đề khá mới mẻ và đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của các DN, đặc biệt là các DN quy mô lớn như DN thủy sản. Có thể nói kế toán trách nhiệm được coi là một trong những công cụ tài chính hữu ích cho việc kiểm soát và điều hành hoạt động kinh doanh của các nhà quản trị trong doanh nghiệp, qua đó sẽ giúp doanh nghiệp phát huy tối đa nguồn lực hiện có và đạt hiệu quả kinh doanh cao.
-----------------------------------------------------
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